
 

 

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

VIETTEL THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

285 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, Tp.HCM 

Liên hệ: Mr. Trần Long Hồ 

SĐT: 0973.157.932 – Email: hotl@viettel.com.vn 

            BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ IPPHONE (TRÊN FTTH) 

Khoản mục 
IP PhoneBasic 

(IPBasic) 
IP Phone50 (IP50) 

 

Cước thuê bao tháng 11.000đ/tháng 55.000đ/tháng  

Ưu đãi kèm theo Không có 
Được miễn phí cước gọi cố 

định nội hạt  

-   Phí lắp đặt: Miễn phí  

-   Phí thiết bị: tùy theo từng loại thiết bị phục vụ cho nhu cầu của khách hàng: 

+  Máy điện thoại:   

- Máy điện thoại bàn không hiển thị số: 100.000 đồng  

- Máy điện thoại bàn có hiển thị số: 140.000 đồng  

+  Thiết bị ATA áp dụng cho lắp IPPhone trên cáp quang:  

- ATA 2 cổng_Card Grandstream HT 702: 560.000 đồng 

- ATA 4 cổng_Card Grandstream HT 704: 2.500.000 đồng 

- ATA 8 cổng_Card Gateway FXZ 4008: 4.300.000 đồng 

- ATA 24 cổng_Card GXW4224/2024: 13.300.000 đồng 

Giá cước gọi đi:  

Đầu mục Giá cước Phương thức   

Cước nội hạt  220đ/phút 1 phút + 1 phút  

Cước gọi liên tỉnh  

Gọi liên tỉnh nội mạng trực 

tiếp/qua 178 
790đ/phút 

6s + 1 

 

Gọi liên tỉnh ngoại mạng 

Gọi trực tiếp: 

1.000đ/phút  

Gọi qua 

178:  790đ/phút  

Cước gọi di động  

Gọi di động Viettel 790đ/phút 
6s + 1 

 

Gọi di động mạng khác  1.090đ/phút  
 


